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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Khắc Hoàng 

Các Thẩm phán: Bà Trương Thị Lệ Thu; Ông Hồ Đức Quang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cẩm Vân, Thư ký Tòa án tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Tiến Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử 

công khai trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 10/2024/HSPT ngày 10 

tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Phạm Văn S do có kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 28/11/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

22/2024/QĐXXPT-HS ngày 06/3/2024 đối với: 

 Bị cáo có kháng cáo: PHẠM VĂN SANG (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 

16/ 7/1993, tại xã K, huyện N, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm A, xã K, huyện N, 

tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; con ông 

Phạm Văn T, sinh năm 1970, con bà Hoàng Thị Đ, sinh năm 1972; Anh chị e ruột 

có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ: Hlan Niê. Sinh năm 1999; con: Có 01 con, 

sinh năm 2023. 

Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 23/9/2008, bị Ủy ban nhân dân 

huyện N, tỉnh Nghệ An đưa vào trường G thời hạn 24 tháng, ngày 01/8/2010, chấp 

hành xong quyết định. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 29/9/2023 đến nay, hiện đang 

bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an H. 

Trong vụ án còn có bị hại, người có nghĩa vụ liên quan khác nhưng không 

có kháng cáo, không bị kháng nghị nên không triệu tập đến phiên tòa.  

* Người tham gia tố tụng khác: Cán bộ, chiến sỹ dẫn giải bị cáo tại điểm cầu 

thành phần Trại Tạm giam Công an tỉnh H: Tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Văn T1 

cùng các đồng chí Nguyễn Hoàng T2, Nguyễn Văn L - thành viên Tổ dẫn giải, có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Khoảng 05 giờ ngày 21/9/2023, Phạm Văn S điều khiển xe mô tô đến cửa 

hàng điện thoại “Thắng M” ở đoạn đường tỉnh lộ ĐT552 thuộc địa phận xã Đ, 

huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh để lấy trộm tài sản. Khi cách cửa hàng điện thoại “Thắng 

M” khoảng 300m, S dựng xe bên đường rồi đi bộ lại cửa hàng. Tại đây, Phạm 

Văn S trèo lên mái nhà, sử dụng tua vít mang theo mở ốc vít mái tôn, lấy dây 

thừng buộc vào thanh sắt ở mái, rồi trèo vào trong quán. Lúc này, Phạm Văn S 

nhìn thấy trong tủ trưng bày điện thoại gần cửa ra vào có nhiều chiếc điện thoại 

có giá trị nên dùng bình chữa cháy có sẵn trong cửa hàng đập vỡ cửa kính lấy 

trộm 14 chiếc điện thoại di động, gồm 05 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone, 02 

chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung và 07 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo. Sau 

khi lấy trộm được số điện thoại nói trên, Phạm Văn S giữ lại 01 chiếc điện thoại 

nhãn hiệu Oppo A54, màu đen để sử dụng, còn 13 chiếc điện thoại còn lại, Phạm 

Văn S đưa đến các cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn huyện N, huyện H và 

thành phố V, tỉnh Nghệ An bán được tổng số tiền 19.000.000 đồng. 

Riêng 02 chiếc điện thoại, gồm: 01 chiếc Iphone 8 Plus, màu đỏ và 01 chiếc 

Iphone 8 Plus, màu trắng, S đã bán cho cho hai cửa hàng ở thành phố V, tỉnh Nghệ 

An (không rõ danh tính), được tổng số tiền là 4.700.000 đồng.  

Số tiền 19.000.000 đồng có được do bán tài sản trộm cắp, Phạm Văn S tiêu 

xài cá nhân hết 10.000.000 đồng, còn 9.000.000 đồng Phạm Văn Sang đưa về cho 

chị Hlan N là vợ của Phạm Văn S.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 39/KL-HĐĐG ngày 28/9/2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, kết luận: 14 chiếc điện thoại 

di động mà bị cáo lấy trộm có tổng trị giá là 46.700.000 đồng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra đã thu giữ, xử lý vật chứng, gồm:  

01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh, biển kiểm soát 47M1-

915.56; 01 chiếc ba lô vải, màu đen bạc; 01 áo khoác nắng dài tay; 01 áo khoác 

bằng vải; 01 mũ bảo hiểm màu đỏ đen trắng; 01 quần bò màu xanh; 01 chiếc điện 

thoại nhãn hiệu Oppo A54, màu đen; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo A17, 

màu xanh; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A04, màu đen; 01 chiếc điện 

thoại nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng; 01 chiếc điện thoại di dộng nhãn hiệu 

Samsung A04E, màu xanh; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo A16K, màu đen; 

01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo A55, màu xanh; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Oppo A17K, màu xanh; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu 

đen; Tiền Ngân hàng N1: 10.600.000 đồng, trong đó: T3 từ chị Hlan N: 9.000.000 

đồng; từ Nguyễn Bá D, Hồ Văn Q, Lê Văn A: 1.600.000 đồng;  

Quá trình điều tra xác định, 09 chiếc điện thoại di động là của anh Nguyễn 

Hữu T4; chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh, biển kiểm soát 47M1-

915.56 là của chị Hlan N, nên Cơ quan điều tra đã trả lại các tài sản trên cho chủ 

sở hữu. 
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Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan đã được bị cáo cùng với vợ bị cáo bồi thường đầy đủ, hiện tại những 

người này không có yêu cầu gì thêm đồng thời người bị hại anh Nguyễn Hữu T4 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.   

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST 

ngày 28/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã quyết định:  

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn S phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Căn 

cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn S  27 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giam 29/9/2023. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định, ngày 01/12/2023,  bị cáo Phạm Văn S kháng cáo xin 

được giảm nhẹ một phần hình phạt do bị cáo hoàn cảnh khó khăn, bản thân là lao 

động chính trong gia đình. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tòa sau khi tóm tắt 

nội dung vụ án, đánh giá, phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân 

và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 

Bộ luật TTHS, xử: chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn S, sửa bản án hình 

sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 28/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về phần hình phạt, giảm nhẹ mức án và xử phạt bị cáo 24 tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 29/9/2023. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm 

tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng 

xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên được chấp nhận 

xem xét. 

[2] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[3] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo Phạm Văn 

S khai nhận và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị 

cáo phù hợp với lời khai của người liên quan, người làm chứng, vật chứng thu 

giữ, kết luận định giá cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ trong hồ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Th%E1%BA%AFng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Sang


sơ vụ án. Do đó đủ căn cứ khẳng định: Khoảng 05 giờ ngày 21/9/2023, tại cửa 

hàng điện thoại “Thắng M” của anh Nguyễn Hữ T5 ở đoạn đường tỉnh lộ ĐT552 

thuộc địa phận xã Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Văn S đã có hành vi lén lút sử 

dụng tua vít mở ốc vít mái tôn, dùng bình chống cháy đập kính tủ trưng bày điện 

thoại để lấy trộm tài sản gồm 14 chiếc điện thoại di động các loại. Tài sản mà bị 

cáo lấy trộm đã được Hội đồng định giá xác định có trị giá là 46.700.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 173 Bộ luật hình 

sự. Vì vậy bản án hình sự sơ thẩm số 48/2023/HS-ST ngày 28/11/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xét xử bị cáo Phạm Văn S về tội “Trộm 

cắp tài sản”  theo khoản 1 Điều 173 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[4] Xét nội dung kháng cáo yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự 

trên địa bàn, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo 

vệ. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thừa 

nhận bản án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh theo điểm, khoản, điều luật nói trên 

là đúng pháp luật, không oan sai nhưng xử phạt bị cáo mức án 27 tháng tù là có 

phần nặng. Bị cáo không yêu cầu Hội đồng xét xử làm rõ thêm bất kỳ tình tiết nội 

dung nào của vụ án mà chỉ tha thiết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình, xã hội.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tác động vợ và gia đình bồi thường 

thiệt hại đầy đủ cho bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người bị hại 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo không có tiền án, tiền 

sự; về nhân thân năm 2008 tuy bị đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định của 

UBND huyện N, Nghệ An nhưng sự việc xảy ra đã lâu và bị cáo đã chấp hành 

năm 2010; ông bà nội được Nhà nước tăng thương Huân chương kháng chiến 

hạng Nhất, hạng Ba; trước khi xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp tiền án 

phí hình sự sơ thẩm, gia đình có đơn và xác nhận của chính quyền địa phương về 

hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, con còn nhỏ, vợ không có nghề nghiệp, thu 

nhập ổn  định… vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS nên chấp nhận kháng cáo và 

giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, nhằm thể hiện tính khoan hồng, nhân 

đạo của pháp luật để bị cáo có cơ hội rèn luyện, cải tạo sớm trở về với gia đình và 

xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ và phù hợp. 

[5] Về án phí: Kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật TTHS, 

xử: 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn S, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

48/2023/HS-ST ngày 28/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh về phần hình phạt.  

[2] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn S phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

[3] Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn S 21 (Hai mốt) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 29/9/2023. 

[4] Về án phí: Căn cứ Điều 136 BLTTHS; điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- PV06 - Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh; 

- CA; VKS; TA; THA cấp sơ thẩm; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VT. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

 

 

 

Trần Khắc Hoàng 
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